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Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2025-2026; Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2025-2026 và kết 

quả xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026, Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến; hướng dẫn 

duyệt trúng tuyển đợt 1 và đăng kí xét tuyển đợt 2, đợt 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

1. Điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến 

Sở GDĐT thông báo điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến của các trường THPT 

công lập và điểm chuẩn dự kiến của các lớp chuyên trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong (xem Phụ lục 1,2 đính kèm). Đối với các trường THPT ngoài công lập theo 

Đề án tuyển sinh của các trường đã được Sở GDĐT phê duyệt. 

Sở GDĐT công bố công khai điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh 

Nam Định năm học 2025-2026 tại Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT Nam Định: 

http://namdinh.edu.vn  

2. Xét trúng tuyển đợt 1  

2.1. Xét trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

Điều kiện xét trúng tuyển và nguyên tắc xét trúng tuyển thực hiện theo Mục 

6.2.1, Phần I của Kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-

UBND ngày 28/2/2025 của UBND tỉnh. 

Hội đồng tuyển sinh của nhà trường căn cứ điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển 

vào các lớp chuyên và hướng dẫn tại Mục VII Công văn số 764/SGDĐT-QLCLGD 

ngày 25/4/2025 tổ chức thu hồ sơ, sơ duyệt tại đơn vị và duyệt trúng tuyển với Sở 

GDĐT, cụ thể: 

- Chiều ngày 17/6/2025 (từ 14h00-17h00) và ngày 18/6/2025 (sáng từ 7h30-

11h00; chiều từ 14h00-17h00): Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nộp hồ sơ tại 

trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Thành phần hồ sơ của học sinh theo Mục 

VI Công văn số 764/SGDĐT-QLCLGD ngày 25/4/2025 của Sở GDĐT1.  

                                                 
1 Phiếu ĐKDT hợp lệ (không bị tẩy xoá, nhàu nát và đã được trường THPT nơi thí sinh ĐKDT xác nhận); 

Bản chính bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở 

giáo dục cấp; Bản chính học bạ THCS; Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh (trường THPT đối chiếu 

với Giấy khai sinh bản gốc để xác nhận thông tin); Bản chính Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên, 

http://namdinh.edu.vn/
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Sau khi thu hồ sơ, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong rà soát hồ sơ học 

sinh (thông báo cho những thí sinh chưa đến nộp hồ sơ và ghi nhật ký/minh chứng 

xác nhận nếu thí sinh không có nhu cầu nộp hồ sơ xét trúng tuyển), tổ chức họp 

Hội đồng tuyển sinh sơ duyệt theo đúng quy định.  

- 14h00, ngày 19/6/2025: Duyệt trúng tuyển với Sở GDĐT tại Phòng Hội 

thảo tầng II nhà B Sở GDĐT (Hồ sơ đơn vị duyệt trúng tuyển với Sở thực hiện 

theo hướng dẫn tại Mục VII Công văn số 764/SGDĐT-QLCLGD ngày 25/4/2025). 

2.2. Xét trúng tuyển vào trường THPT công lập không chuyên và các trường 

THPT ngoài công lập có tổ chức thi 

Điều kiện xét trúng tuyển và nguyên tắc xét trúng tuyển thực hiện theo Mục 

6.2.2 Phần I Kế hoạch tuyển sinh được ban hành kèm theo 522/QĐ-UBND ngày 

28/2/2025 của UBND tỉnh. 

Hội đồng tuyển sinh của các nhà trường căn cứ điểm sàn, điểm chuẩn dự 

kiến trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 đợt 1 và hướng dẫn tại Mục 

VII Công văn số 764/SGDĐT-QLCLGD ngày 25/4/2025 (các trường THPT ngoài 

công lập có tổ chức thi tuyển căn cứ Đề án tuyển sinh của trường đã được Sở 

GDĐT phê duyệt) tổ chức thu hồ sơ, sơ duyệt tại đơn vị và duyệt trúng tuyển với Sở 

GDĐT theo lịch cụ thể như sau: 

- Chiều ngày 17/6/2025 (từ 14h00-17h00) và sáng ngày 18/6/2025 (từ 7h30-

11h00): Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nộp hồ sơ tại trường THPT dự kiến trúng 

tuyển. Thành phần hồ sơ của học sinh như mục 2.1 của Công văn này. Sau khi thu 

hồ sơ, các trường THPT rà soát hồ sơ học sinh (thông báo cho những thí sinh chưa 

đến nộp hồ sơ và ghi nhật ký/minh chứng xác nhận nếu thí sinh không có nhu cầu 

nộp hồ sơ xét trúng tuyển) và họp Hội đồng tuyển sinh sơ duyệt tại đơn vị.  

- Ngày 19-20/6/2025: Duyệt trúng tuyển tại Sở GDĐT Nam Định, 165 Hùng 

Vương, TP. Nam Định (xem Phụ lục 3 đính kèm).  

Ngay sau khi duyệt trúng tuyển đợt 1, yêu cầu các trường THPT công bố 

công khai danh sách thí sinh trúng tuyển và chỉ tiêu xét duyệt đợt 2 (nếu có). 

2.3. Duyệt sau phúc khảo 

Các đơn vị có học sinh phúc khảo, căn cứ kết quả chấm phúc khảo, điểm 

chuẩn của đơn vị, hoàn thiện hồ sơ của học sinh trúng tuyển sau phúc khảo (nếu 

có), duyệt bổ sung với Sở GDĐT vào 14h00 ngày 28/6/2025. 

 

                                                                                                                                                             
khuyến khích (nếu có) do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp; Bản sao thẻ căn cước/CCCD hoặc bản sao 

giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối 

với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định nhưng tốt nghiệp THCS tại tỉnh khác phải có thêm 

một trong các loại giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD, bản sao giấy thông báo số định danh cá nhân và 

thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bản sao CMND/CCCD của cha hoặc mẹ hoặc 

người giám hộ của thí sinh; Đối với thí sinh được dự thi quá tuổi phải có hồ sơ/minh chứng (thí sinh là 

người dân tộc căn cứ vào giấy khai sinh, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải có đơn và xác nhận 

đồng ý cho tham dự kỳ thi của Hiệu trưởng, …). Ngoài ra đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS trước năm 

2025 nộp bản chính Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc 

phi phạm pháp luật do UBND xã, phường, thị trấn cấp. 
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3. Xét tuyển đợt 2 đối với các trường THPT công lập còn chỉ tiêu 

3.1. Đăng ký  

a) Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được đăng ký 02 nguyện vọng 

(Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2) xét duyệt đợt 2 vào 02 trường khác nhau trong 

số các trường THPT công lập còn chỉ tiêu. Thí sinh đăng ký xét duyệt đợt 2 đến 

trường đã dự thi để làm thủ tục đăng ký trực tuyến trên phần mềm (Sở GDĐT sẽ gửi 

phần mềm, hướng dẫn sử dụng, danh sách thí sinh chưa đỗ đợt 1 cho từng đơn vị). 

b) Thời gian đăng ký: Chiều ngày 20/6/2024 (từ 14h00-17h00) và sáng ngày 

21/6/2025 (từ 7h30-11h00).  

c) Trình tự tổ chức cho thí sinh đăng ký xét duyệt đợt 2: 

- Bước 1: Hướng dẫn thí sinh điền vào mẫu phiếu đăng ký xét duyệt đợt 2 

(theo mẫu in trên phần mềm, phải đăng ký số điện thoại để liên lạc và thông báo 

khi cần thiết), thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng vào 02 trường khác nhau 

trong số các trường THPT công lập còn chỉ tiêu. 

- Bước 2: Yêu cầu thí sinh tự ghi nguyện vọng và ký xác nhận vào danh sách 

đăng kí. 

- Bước 3: Nhà trường nhập thông tin vào phần mềm. 

- Bước 4: Nhà trường đối chiếu, kiểm tra thông tin trên phần mềm với danh 

sách đăng ký và phiếu đăng ký của thí sinh. 

- Bước 5:  

+ Trả phiếu đăng ký xét duyệt đợt 2 (có chữ ký và dấu của nhà trường), giấy 

xác nhận điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026.  

+ Hẹn học sinh xem kết quả tại trường học sinh dự thi/trường học sinh đăng 

ký đợt 2 theo lịch tại mục 3.2 dưới đây. 

- Bước 6: Quét (Scan) và gửi danh sách thí sinh đăng ký xét duyệt đợt 2 cho 

Sở GDĐT (bản gốc có chữ ký xác nhận và đóng dấu của lãnh đạo nhà trường) 

ngay sau khi hết hạn đăng ký qua email: trunghoc@namdinh.edu.vn   

Lưu ý:   

- Trường hợp thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký, nhà 

trường cho phép thí sinh thực hiện đổi nguyện vọng 01 lần trong thời hạn đăng ký; 

việc thay đổi phải được ký xác nhận của thí sinh và cán bộ phụ trách đăng ký. 

- Nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về tính chính xác về các thông tin đăng ký của học sinh.  

3.2. Xét duyệt 

a) Quy định 

- Sau khi hết hạn đăng ký đợt 2, Sở GDĐT thông báo Danh sách dự kiến thí 

sinh trúng tuyển đợt 2 (dự kiến thông báo vào ngày 21/6/2025). Những thí sinh 

trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2. 

- Các đơn vị dán công khai và thông báo trên cổng thông tin điện tử của nhà 

trường Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển đợt 2. 

mailto:trunghoc@namdinh.edu.vn
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- Thí sinh dự kiến trúng tuyển đợt 2 phải nộp hồ sơ (thành phần hồ sơ của 

học sinh như mục 2.1 của Công văn này) tại trường dự kiến trúng tuyển trong ngày 

21/6/2025 (sáng từ 7h30-11h00; chiều từ 14h00-17h00).  

b) Duyệt trúng tuyển 

- Quy trình thu hồ sơ học sinh dự kiến trúng tuyển và tổ chức sơ duyệt tại 

đơn vị tương tự như xét trúng tuyển đợt 1. 

- Thời gian duyệt tại Sở: 14h00’ ngày 22/6/2025. 

- Địa điểm: theo Phụ lục 3 đính kèm. 

Các đơn vị dán công khai danh sách thí sinh đỗ chính thức tại trường ngay 

sau khi duyệt với Sở. 

4. Xét tuyển đợt 3 đối với các trường THPT ngoài công lập 

4.1. Đăng ký  

Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 các trường THPT công lập 

được đăng ký xét duyệt vào các trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm 

GDTX, GDNN-GDTX trong tỉnh. Thí sinh đăng ký xét duyệt nộp hồ sơ trực tiếp 

tại các trường THPT ngoài công lập mà thí sinh có nguyện vọng xét tuyển hoặc 

nộp trực tiếp vào các trung tâm GDNN-GDTX theo hướng dẫn tại Công văn số 

744/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 23/4/2025 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn 

tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT năm học 2025-2026.  

4.2. Thời gian đăng ký: từ ngày 22/6/2025 đến ngày 23/6/2025 (sáng từ 

7h30-11h00; chiều từ 14h00-17h00).  

Các đơn vị thông báo công khai số lượng học sinh đăng kí xét tuyển trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và dán công khai tại Bảng tin của đơn vị theo từng 

buổi thu hồ sơ.  

4.3. Hồ sơ đăng kí của học sinh: như hồ sơ duyệt trúng tuyển vào các trường 

THPT công lập tại mục 2.1 của công văn này. 

4.4. Duyệt trúng tuyển: 

- Hội đồng tuyển sinh của đơn vị tổ chức sơ duyệt đúng quy định theo Đề án 

tuyển sinh của đơn vị đã được Sở GDĐT phê duyệt.  

- Thời gian duyệt với Sở: 14h00’ ngày 24/6/2025   

- Địa điểm: theo Phụ lục 3 đính kèm. 

Các đơn vị dán công khai danh sách thí sinh đỗ chính thức tại trường ngay 

sau khi duyệt với Sở. 

5. Một số yêu cầu 

Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT chỉ đạo tổ chức thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung sau: 

- Khi họp Hội đồng tuyển sinh tổ chức sơ duyệt, cần kiểm tra, đối khớp tất 

cả hồ sơ xét trúng tuyển của thí sinh theo quy định tại mục 2.1 của Công văn này 

và mang theo các hồ sơ trên khi duyệt trúng tuyển với Sở GDĐT. 
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- Phân công cán bộ, giáo viên, bố trí địa điểm phù hợp, tạo điều kiện thuận 

lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2, đợt 3; cấp giấy xác nhận điểm thi cho 

những thí sinh không đỗ đợt 1. 

- Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, tổ chức cho học sinh đăng ký 

các tổ hợp môn học và chuyên đề học tập lựa chọn theo quy định (hoàn thành 

trước 15/7/2025); phân chia lớp; phân công giáo viên chủ nhiệm; hướng dẫn, hỗ 

trợ học sinh/cha mẹ học sinh mua sách giáo khoa, tài liệu học tập cho năm học 

mới. Các đơn vị không được tổ chức thi/khảo sát học sinh để phân lớp gây bức 

xúc trong dự luận.  

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; công 

khai nội dung trong Công văn này tới toàn thể cán bộ, giáo viên và Nhân dân được 

biết. Sở GDĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các 

quy định về tuyển sinh đối với các đơn vị. Mọi thắc mắc liên hệ với Sở GDĐT qua 

phòng Giáo dục phổ thông (người nhận tin: Đ/c Vũ Thị Mai Huế, Chuyên viên 

phòng Giáo dục phổ thông, số điện thoại: 0912807701)./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (VP7); 

- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, GDPT. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Bùi Văn Khiết 

    
 



Phụ lục 1. 

DỰ KIẾN ĐIỂM XÉT TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC LỚP CHUYÊN  

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2025-2026 

 

Thí sinh dự kiến xét trúng tuyển vào các lớp chuyên trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:  

- Có đủ các bài thi theo quy định; 

- Có ĐXTC từ 35,00 điểm trở lên đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào 

các lớp chuyên Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Địa lí, Ngữ văn và Lịch 

sử; từ 30,00 điểm trở lên đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên 

Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Pháp); 

- Điểm của mỗi bài thi môn chung đều lớn hơn 2,00 điểm; 

- Điểm bài thi môn chuyên phải đạt từ 5,00 điểm trở lên.  

 

TT Chuyên 

Chỉ 

tiêu 

được 

tuyển 

Điểm 

chuẩn dự 

kiến 

Số học sinh 

dự kiến 

trúng tuyển 
Ghi chú 

1 Toán 70 57,30 70  

2 Ngữ Văn 70 49,70 70  

3 Tiếng Anh 70 47,85 70  

4 Vật lí 70 53,25 70  

5 Hoá học 70 56,50 69 
Xét tiếp 01/02 thí sinh có điểm 

xét tuyển chuyên là  56,44. 

6 Sinh học 35 51,05 35  

7 Tin học 35 50,05 35  

8 Lịch sử 35 50,90 35  

9 Địa lí 35 52,95 35  

10 Tiếng Nga 35 36,80 29  

11 Tiếng Pháp 35 40,60 34  

Tổng 560  552 01 

 



TT Trường THPT
Chỉ tiêu 
theo kế 
hoạch

Tuyển
 thẳng

Chỉ 
tiêu 

còn lại

Điểm 
chuẩn 
 đợt 1 

(dự kiến)

Số HS đỗ 
đợt 1

Xét tiếp HS đỗ đợt 1

Chỉ tiêu 
xét trúng 

tuyển 
đợt 2

Ghi 
chú 

I

1 Giao Thủy 546 2 544 19,45 545

2 Giao Thủy B 504 3 501 18,50 503

3 Giao Thủy C 420 4 416 18,10 420

4 Quất Lâm 336 1 335 16,00 335

5 Xuân Trường 504 4 500 16,00 504

6 Xuân Trường B 504 3 501 20,45 502

7 Xuân Trường C 336 2 334 15,65 334

8 Nguyễn Trường Thúy 336 5 331 16,25 332

9 A Hải Hậu 504 5 499 20,50 499

10 Vũ Văn Hiếu 378 4 374 18,10 375

11 B Hải Hậu 420 3 417 17,55 417

12 C Hải Hậu 462 3 459 18,35 459

13 Thịnh Long 294 1 293 15,25 296

14 Trần Quốc Tuấn 336 2 334 17,35 334

15 An Phúc 294 1 293 15,75 296

16 Trực Ninh 504 3 501 16,60 502

17 Trực Ninh B 420 1 419 18,50 420

18 Nguyễn Trãi 336 0 336 14,30 335 1/9 HS có ĐXT 14,25

19 Lê Quý Đôn 420 1 419 19,70 419

20 Lý Tự Trọng 420 0 420 17,90 420

21 Nam Trực 462 1 461 18,25 461

22 Nguyễn Du 336 0 336 15,55 336

23 Trần Văn Bảo 336 1 335 15,05 335

24 A Nghĩa Hưng 504 3 501 16,75 501
25 Nghĩa Minh 252 0 252 14,00 245 7
26 B Nghĩa Hưng 420 4 416 14,00 405 11

27 C Nghĩa Hưng 420 4 416 15,10 416

28 Trần Nhân Tông 252 0 252 14,00 237 15

29 Trần Hưng Đạo 546 1 545 20,70 546

30 Nguyễn Khuyến 504 5 499 22,25 500

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

Khối công lập: Điểm sàn các trường THPT công lập là 14,00 điểm

Phục lục 2.
ĐIỂM SÀN, DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 1 VÀ CHỈ TIÊU XÉT DUYỆT ĐỢT 2

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2025-2026



TT Trường THPT
Chỉ tiêu 
theo kế 
hoạch

Tuyển
 thẳng

Chỉ 
tiêu 

còn lại

Điểm 
chuẩn 
 đợt 1 

(dự kiến)

Số HS đỗ 
đợt 1

Xét tiếp HS đỗ đợt 1

Chỉ tiêu 
xét trúng 

tuyển 
đợt 2

Ghi 
chú 

31 Ngô Quyền 420 0 420 17,00 424

32 Nguyễn Huệ 378 2 376 17,00 377

33 Mỹ Lộc 462 0 462 15,50 464

34 Trần Văn Lan 336 0 336 17,25 338

35 Hoàng Văn Thụ 420 1 419 14,00 400 19

36 Lương Thế Vinh 336 0 336 17,00 338

37 Nguyễn Bính 294 0 294 16,50 296

38 Nguyễn Đức Thuận 294 0 294 17,00 295

39 Tống Văn Trân 504 3 501 18,25 501

40 Phạm Văn Nghị 420 2 418 16,65 419

41 Đại An 294 1 293 16,50 295

42 Mỹ Tho 462 5 457 15,40 457

43 Lý Nhân Tông 294 2 292 14,50 296

44 Đỗ Huy Liêu 294 1 293 14,25 296

17514 84 17430 17425 52

II

Trường THPT
Chỉ tiêu 
theo kế 
hoạch

Tuyển
 thẳng

Chỉ 
tiêu 

xét đợt 
1

Điểm 
chuẩn 
 đợt 1 

(dự kiến)

Số HS đỗ 
đợt 1

Xét tiếp HS đỗ đợt 1
Chỉ tiêu 

xét tuyển 
đợt 3

Ghi 
chú 

1 Thiên Trường 360 0 252 16,00 128 232

2 Cao Phong 225 0 0 225

3 Tô Hiến Thành 315 0 0 315

4 Đoàn Kết 180 0 0 180

5 Phan Bội Châu 180 0 0 180

6 Quang Trung 315 0 221 13,50 226 89

7 Nghĩa Hưng 135 0 0 135

8 Nguyễn Công Trứ 450 0 0 450

9 Trần Quang Khải 270 0 0 270

10 Trần Nhật Duật 225 0 0 225

11 Hùng Vương 45 0 0 45

12 Ý Yên 270 0 0 270
Tổng 2970 0 473 354 2616

* ĐXT: Điểm xét tuyển

Khối ngoài công lập: Điểm sàn, điểm chuẩn, phương thức tuyển sinh thực hiện theo Đề 
án tuyển sinh của các trường đã được Sở GDĐT phê duyệt.

Tổng đại trà


